	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH HÀ NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: 821  /KH-UBND
	Hà Nam, ngày  26  tháng 5 năm 2014


KẾ HOẠCH
Tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

Thực hiện Quyết định số 515/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003. Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch và hướng dẫn tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI TỔNG KẾT
1. Mục đích 
- Làm rõ tác động của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm đối với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (trong đó có phòng, chống mại dâm) và sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh, trật tự xã hội; 
- Đánh giá mức độ thống nhất, tương thích và phù hợp giữa Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 với các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế có liên quan; Những hạn chế, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003; 
- Những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn mại dâm cần được điều chỉnh; 
- Kiến nghị đề xuất các nội dung cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003.

2. Yêu cầu
Tổ chức tổng kết nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm và đảm bảo tiến độ, thời gian, tránh tư tưởng coi nhẹ, làm qua loa đại khái.
3. Phạm vi tổng kết
Tổng kết toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003, từ 01/01/2003 đến ngày 31/12/2013 tại các Sở, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG TỔNG KẾT
Tập trung đi sâu đánh giá, làm rõ kết quả đạt được; những tồn tại, bất cập, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, bất cập là gì? cần phân tích, làm rõ những bất cập, hạn chế, vướng mắc của các quy định trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó đề xuất, kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung gì? 
1. Việc xây dựng, ban hành văn bản triển khai thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 
2. Việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống mại dâm của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương. Đặc biệt chú trọng đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm của các Sở, ngành, đoàn thể liên quan và địa phương trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Việc bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các cấp, các ngành.

4. Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm về công tác phòng, chống mại dâm.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH TỔNG KẾT
1. Đối với các Sở, ngành, đoàn thể ở tỉnh bám sát vào các nhiệm vụ được giao theo chức năng, tiến hành tổng kết trong nội bộ cơ quan, ngành, hoàn thiện báo cáo (theo Phụ lục 1, 3, 4) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 6 năm 2014.
2. Đối với các huyện, thành phố
Tổ chức tổng kết tại huyện, thành phố, hoàn thiện báo cáo (theo Phụ lục 2, 3, 4) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 6 năm 2014.
3. Đối với cấp tỉnh
Tổ chức tổng kết, hoàn thiện báo cáo kết quả về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.
4. Kinh phí
- Các Sở, ngành, Đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của đơn vị, địa phương để thực hiện hoạt động tổng kết.

- Ở cấp tỉnh sử dụng kinh phí đã phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong Chương trình phòng, chống mại dâm năm 2014. 
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả và thời gian./. 
	Nơi nhận: 
	KT. CHỦ TỊCH

	- Bộ LĐTBXH (để b/c);
	PHÓ CHỦ TỊCH

	- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
	

	- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Nga)
	

	- Thành viên BCĐ PCTNXH;
	

	- Các sở, ban, ngành đoàn thể thuộc tỉnh;
	

	- UBND các huyện, TP;
	

	- VPUB: LĐVP(1), VX;
	

	- Lưu: VT, VX.
	Trần Hồng Nga


Phụ lục 1:
	SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-
	Hà Nam, ngày     tháng     năm 2014


BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

I. ĐÁNH GIÁ SỰ TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA PHÁP LỆNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2003 TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA  SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ
Đánh giá sự tác động của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 và thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 đối với:

- Việc bảo đảm các quyền, lợi ích của Nhà nước, tổ chức, công dân trong quan hệ pháp luật phòng, chống mại dâm năm 2003;

- Sự góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, danh dự, nhân phẩm của con người, hạnh phúc gia đình, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, xây dựng và phát triển con người Việt Nam;

II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LỆNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2003
1. Đánh giá những bất cập, hạn chế trong quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 (Đánh giá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước được được phân công tại Pháp lệnh phòng, chống mại dâm 2003).

2. Đánh giá về mối quan hệ chồng chéo, mâu thuẫn, trùng lặp giữa quy định của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.

3. Xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh.

Trong trường hợp, Sở, ngành, Đoàn thể thấy có những nội dung mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm nhưng chưa được pháp luật quy định và cần được pháp luật điều chỉnh, thì đề nghị Sở, ngành, đoàn thể tổng kết, đánh giá về nội dung đó.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Trên cơ sở tổng kết, đánh giá, đề xuất những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm:

- Về nội dung cơ bản, bố cục, kết cấu của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003;

- Kiến nghị cụ thể về các vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003. 

	Nơi nhận:
- UBND tỉnh

- Bộ LĐTBXH;
	LÃNH ĐẠO SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ

(Ký tên đóng dấu)


Phụ lục 2
	ỦY BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /BC-…
	
……………., ngày     tháng     năm 2014


BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thi hành pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LỆNH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM 2003
1. Thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm
- Khái quát về tình hình của địa phương.
- Thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay tại địa phương (số lượng người bán dâm, tội phạm liên quan đến mại dâm, các vi phạm hành chính liên quan đến mại dâm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mại dâm, mức độ ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đối với tình hình an ninh, trật tự xã hội ở địa phương...);

- Việc đánh giá phải có số liệu minh chứng cụ thể để đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo.

2. Đánh giá thực tiễn 10 năm thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm
Việc đánh giá cần tập trung vào các vấn đề cơ bản đã đạt được trong quá trình thực thi Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm. Cụ thể:

a) Đường lối, chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đã được thể chế hóa trong nội dung của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 hay chưa.

b) Những kết quả cơ bản đã đạt được trong việc tổ chức thi hành Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 10 năm qua:

- Về xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 (các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của địa phương).

- Về chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. Đặc biệt chú trọng đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn mại dâm của các Phòng, ban, ngành liên quan và các, xã,  phường, thị trấn.
- Về  công tác phòng ngừa. 

 - Về công tác chữa trị, giáo dục, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng.

- Về bố trí ngân sách và huy động nguồn lực xã hội khác cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm ở các cấp, các ngành.

- Về công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết hàng năm, 5 năm về công tác phòng, chống mại dâm.

c) Những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn triển khai Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 tại địa phương. Nguyên nhân của hạn chế, khó khăn nêu trên khi áp dụng những quy định của Pháp lệnh trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm (do còn thiếu các quy định của Pháp lệnh hay quy định của Pháp lệnh chưa rõ, chưa đầy đủ; các quy định còn chồng chéo, không thống nhất; do điều kiện để thực thi Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 còn hạn chế như điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, thẩm quyền....).

II. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG PHÁP LỆNH PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM NĂM 2003

1. Bối cảnh tình hình mới và những yêu cầu đặt ra
- Bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài địa phương có những thay đổi tác động đến công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

- Những yêu cầu mới trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm đặt ra từ thực tiễn quản lý nhà nước ở địa phương.

2. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh
- Về quan điểm, cách thức ứng xử của Nhà nước đối với tệ nạn mại dâm trong tình hình hiện nay;

- Về các nội dung chính của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 (các quy định còn phù hợp; các quy định cần phải sửa đổi, bổ sung....).

- Xác định những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn công tác phòng, chống mại dâm ở địa phương cần được điều chỉnh trong Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003./.

 

   ĐƠN VỊ………

   




   






                           
  Phụ lục 3.
TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM (2003-2013).
	Nội dung
	Đơn vi

tính
	Trong đó

	
	
	năm 2003
	năm 2004
	năm 2005
	năm 2006
	năm 2007
	năm 2008
	năm 2009
	năm 2010
	năm 2011
	năm 2012
	năm 2013

	I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÚP ĐỠ NGƯỜI BÁN DÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Số người nghi bán dâm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Số người bán dâm có hồ sơ quản lý
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Số người trong tỉnh
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Số có quyết định GD tại cộng đồng theo NĐ 163/CP
	lượt người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Số từ Trung tâm về cộng đồng
	lượt người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Số bị phạt cảnh cáo, phạt tiền
	lượt người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Số giáo dục tại Trung tâm theo NĐ 135/CP
	lượt người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Giúp đỡ người bán dâm tại cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Số được dạy nghề
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Số có việc làm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3. Số được hỗ trợ tái hoà nhập cộng đồng
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4. Tổng số tiền được hỗ trợ
	1.000đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5. Số được vay vốn
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.6. Tổng số tiền được vay
	1.000đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Quản lý, giáo dục người bán dâm tại Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Số vào Trung tâm lần thứ hai trở lên
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2. Số nghiện ma tuý
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3. Số nhiễm HIV/AIDS
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4. Số đối tượng trốn
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5. Số đối tượng được học văn hóa
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6. Số đối tượng được học nghề
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7. Kết quả thu nhập từ lao động sản xuất ở trung tâm
	1.000đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Số người bán dâm tái phạm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. CÔNG TÁC RÀ SOÁT, THANH TRA KIỂM TRA CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Tổng số cơ sở KDDV hiện có trên địa bàn
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1. Cơ sở lưu trú (nhà nghỉ, KS, nhà trọ, nhà cho thuê)
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2. Cơ sở Karaoke
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3. Vũ trường
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4. Cơ sở massage, tẩm quất
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.5. Quán cafe, giải khát có máy hát
	cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Tổng số cơ sở KDDV được thanh tra, kiểm tra
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1. Số cơ sở vi phạm
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2. Số bị xử lý cảnh cáo, phạt tiền
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.3. Số bị đình chỉ kinh doanh
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.4. Số bị rút giấy phép KD (quán cà phê, giải khát)
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.5. Số bị tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.6. Số bị tước chứng chỉ hành nghề
	lượt cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. CÔNG TÁC TRIỆT PHÁ Ổ NHÓM TẸ NẠN MẠI DÂM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Số lượt truy quét tụ điểm mại dâm công cộng
	lượt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. Số vụ triệt phá mại dâm tại các cơ sở KDDV
	vụ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Tổng số đối tượng bị bắt giữ: 
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1. Trong đó: số người bán dâm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2. Số chủ chứa
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.3. Số môi giới
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4. Số khách mua dâm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.4.1. Trong đó: số khách mua dâm là cán bộ, đảng viên
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. Kết quả xử lý đối với người bán dâm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1. Cảnh cáo, phạt tiền
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.2. Giáo dục tại xã phường
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.3. Đưa vào Trung tâm Chữa bệnh GD LĐXH
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. Kết quả xử lý đối với người mua dâm
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1. Cảnh cáo, phạt tiền
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2. Thông báo cho thủ trưởng cơ quan
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. Kết quả xử lý đối với chủ chứa, môi giới
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.1. Cảnh cáo, phạt tiền
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự
	người
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        ĐƠN VỊ……….
   



              







                       Phụ lục 4.
TỔNG HỢP KINH PHÍ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM 

NĂM 2003 - 2013
Đơn vị tính: Triệu đồng.
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	năm 2003
	năm 2004
	năm 2005
	năm 2006
	năm 2007
	năm 2008
	năm 2009
	năm 2010
	năm 2012
	năm 2013

	
	Tổng kinh phí phòng, chống mại dâm

Trong đó: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tuyền truyền, giáo dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chữa bệnh, dạy nghề, tái hoà nhập cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Mua sắm TSCĐ, nâng cấp sửa chữa Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Điều tra, truy quét, triệt phá ổ nhóm mại dâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng xã, phường lành mạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phụ cấp cán bộ xã, phường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ công tác chỉ đạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Chi khác
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